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BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
Về hướng sửa đổi Luật Cư trú


Bộ Công an báo cáo việc xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi) như sau:

I. VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)
Thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an; Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Ngày 15/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019; theo đó, Chính phủ đã thống nhất thông qua các chính sách nêu tại đề nghị xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi) do Bộ Công an trình và giao Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 để Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 6/2020) và thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 11/2020).

Ngày 14/02/2020, Chính phủ đã có Tờ trình số 49/TTr-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; trong đó, đã đề nghị bổ sung dự án Luật Cư trú (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Triển khai xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự án Luật; ký Quyết định số 8070/QĐ-BCA-BST ngày 23/10/2019 ban hành Kế hoạch xây dựng luật. Đến nay, hồ sơ dự án Luật đã được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gửi xin ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
II. VỀ HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

Hồ sơ dự án Luật đã chuẩn bị gồm có:

1. Dự thảo Tờ trình 

2. Dự thảo Luật

3. Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính

4. Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và đánh giá tác động xã hội, tác động về giới của chính sách trong dự án Luật

5. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an các đơn vị, địa phương

6. Bản chụp ý kiến góp ý 
7. Bảng đối chiếu, so sánh dự thảo Luật và Luật Cư trú hiện hành.

8. Báo cáo về kinh nghiệm quản lý cư trú của một số nước trên thế giới

9. Các tài liệu khác đã có trong hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi): Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013); Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi)

III. VỀ NỘI DUNG SỬA ĐỔI LUẬT CƯ TRÚ

Việc xây dựng nội dung dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) được bám sát theo 02 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Báo cáo số 660/BC-BCA ngày 22/8/2019; nội dung tổng kết thi hành Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) tại Báo cáo số 381/BC-BCA ngày 27/5/2019 của Bộ Công an và ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công an các đơn vị, địa phương, cụ thể như sau:
1. Chính sách 1: Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cở sở dữ liệu về cư trú
Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) thay thế các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng quy định mới là sử dụng phương thức quản lý qua mã số định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú của mỗi công dân đều là trường thông tin dữ liệu số được cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.
Theo đó, dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đã bỏ các quy định về: sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình, sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân, tách sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013). Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số quy định khác có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như: các hành vi bị nghiêm cấm (thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú); quyền được cấp, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; trách nhiệm xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu; trách nhiệm cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú của cơ quan đăng ký, quản lý cư trú…

Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể về các thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú bằng phương thức mới thông qua mã số định danh cá nhân của công dân và các thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú được cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định tại dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) theo hướng: Cơ quan đăng ký, quản lý cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin địa chỉ thường trú, tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú, tạm trú (không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy).
2. Chính sách 2: Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính

Việc thực hiện quản lý dân cư thông qua hình thức mới bằng mã số định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ dẫn đến việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ 13 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, quản lý thường trú, tạm trú của công dân, cụ thể như sau:

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đã bỏ toàn bộ các thủ tục về: (1) Cấp đổi sổ hộ khẩu; (2) Cấp lại sổ hộ khẩu; (3) Cấp giấy chuyển hộ khẩu; (4) Cấp đổi sổ tạm trú; (5) Cấp lại sổ tạm trú; (6) Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú; (7) Gia hạn tạm trú. 

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung các thủ tục: (1) Tách sổ hộ khẩu (được xác định theo hướng đây là việc tách hộ gia đình và được thực hiện bằng việc điều chỉnh, cập nhật trường thông tin về chủ hộ, quan hệ với chủ hộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú); (2) Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; (3) Xóa đăng ký thường trú khi công dân đăng ký nơi thường trú mới (việc làm này do Cơ quan đăng ký, quản lý cư trú tự thực hiện khi cập nhật, điều chỉnh thông tin về nơi cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú); (4) Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; (5) Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú và (6) đăng ký tạm trú trái pháp luật.

Theo đó, một số nội dung lớn sửa đổi tại dự thảo Luật Cư trú đề nghị các đồng chí trong Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, đại biểu tham dự cuộc họp cho ý kiến:
Một là, về thẩm quyền đăng ký thường trú
Luật Cư trú hiện hành quy định thẩm quyền đăng ký thường trú (1) đối với thành phố trực thuộc trung ương là Công an huyện, quận, thị xã; (2) đối với tỉnh là Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thực hiện ý kiến của đồng chí Thứ trưởng, dự thảo Luật đã sửa đổi theo hướng quy định thống nhất thẩm quyền đăng ký thường trú trên mọi địa bàn đều là Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi công dân cư trú.

Việc điều chỉnh thẩm quyền đăng ký thường trú nêu trên trong dự thảo Luật là phù hợp chủ trương “xã bám cơ sở” của Bộ Công an; trong đó, quản lý cư trú là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước của lực lượng Công an nhân dân tại địa bàn cơ sở xã, phường, thị trấn, Bên cạnh đó, việc xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng xác định lực lượng chủ chốt có trách nhiệm cập nhật, quản lý thông tin về cư trú của công dân là Công an xã, phường, thị trấn. Quy định này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân khi thực hiện đăng ký thường trú ngay tại địa bàn phường, xã, thị trấn nơi mình sinh sống.

Hai là, về điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương

Luật Cư trú hiện hành quy định thêm các điều kiện riêng đối với việc đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương là: (1) trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 01 năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 02 năm trở lên; đăng ký vào quận nội thành Hà Nội thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô là phải tạm trú từ 03 năm trở lên. (2) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố…

Việc quy định các điều kiện chặt chẽ trong đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương sẽ góp phần hạn chế tình trạng di dân từ nông thôn đến các thành phố lớn, giảm áp lực cho hệ thống cơ sở hạ tầng và chính sách an sinh xã hội của các đô thị này. Tuy nhiên, trong thực tế việc đặt ra các điều kiện riêng này sẽ làm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân; tác động đến quyền, lợi ích của một bộ phận công dân đang sinh sống, làm việc tại các thành phố lớn chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú; đồng thời, chính sách này cũng chưa thực sự hiệu quả trong việc giảm tác động cơ học của tình trạng di dân từ nông thôn đến các thành phố lớn.

Do vậy, V03 đề xuất trong dự thảo Luật 02 phương án là:

- Phương án 1: không quy định (bỏ Điều 20 Luật Cư trú hiện hành và Điều 22 dự thảo Luật; theo đó, dự thảo Luật sẽ không quy định thêm các điều kiện riêng đối với việc đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương mà áp dụng chung trong cả nước như đối với các tỉnh).

- Phương án 2: Tiếp tục quy định các điều kiện riêng đối với đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như quy định của Luật Cư trú hiện hành và Luật Thủ đô.

Ba là, về bổ sung một số trường hợp xóa đăng ký thường trú
Luật Cư trú hiện hành quy định 05 trường hợp xóa đăng ký thường trú là: (1) Người bị chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; (2) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; (3) Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú; (4) Ra nước ngoài để định cư; (5) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới.

Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn và tăng cường công tác quản lý cư trú được chặt chẽ hơn, hạn chế tình trạng cư trú “ảo” (công dân có đăng ký nơi thường trú nhưng thực tế không sinh sống tại đó và cũng không thông báo cho cơ quan quản lý cư trú) tác động đến công tác hoạch định chính sách về kinh tế - xã hội của địa phương, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác, dự thảo Luật bổ sung 05 trường hợp cần xóa đăng ký thường trú, gồm: 

- Trường hợp 1: Công dân vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng cho Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú.

 Việc bổ sung trường hợp này để nâng cao trách nhiệm của công dân và hộ gia đình trong công tác đăng ký, quản lý cư trú, cũng như giúp Cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nắm bắt tình hình cư trú của dân cư trên địa bàn quản lý được chính xác, chặt chẽ hơn; quy định này chỉ áp dụng đối với người không khai báo, nếu công dân có khai báo thì sẽ không bị xóa đăng ký thường trú. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng bổ sung quy định công dân được đăng ký lại nơi thường trú ban đầu khi trở về địa phương sinh sống.
Việc xác định thời điểm 12 tháng liên tục vắng mặt tại nơi thường trú của công dân được thực hiện qua công tác kiểm tra về cư trú của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn; đồng thời, sẽ có hướng dẫn cụ thể về trường hợp này để việc áp dụng được thuận lợi cho công dân (có thể áp dụng việc khai báo qua mạng, qua điện thoại, qua khai báo trực tiếp…).

Trước đây, tại Nghị định số 51-CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ cũng có quy định người đi vắng khỏi nơi đã đăng ký hộ khẩu thường trú quá 06 tháng mà không khai báo tạm vắng, không có lý do chính đáng sẽ bị xóa tên trong sổ hộ khẩu; khi trở lại phải khai xin đăng ký lại hộ khẩu thường trú theo quy định.

- Trường hợp 2: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình.

Luật Cư trú (sửa đổi) quy định phương thức quản lý cư trú mới thông qua mã số định danh cá nhân; thông tin về cư trú của công dân được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được dùng chung cho các cơ quan, tổ chức có liên quan; do vậy, thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú, tình trạng khai báo tạm vắng của công dân cần phải chính xác, sát với thực tế. Trong trường hợp này, người đang chấp hành án phạt tù giam có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình đều không cư trú tại địa phương nên cần phải quy định xóa đăng ký thường trú cho chặt chẽ; hạn chế sai sót có thể phát sinh cho cơ quan, tổ chức có liên quan khi khai thác, sử dụng thông tin về nơi thường trú, tạm trú của họ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi họ được giảm án, ra tù về địa phương sinh sống thì được đăng ký lại nơi thường trú trước đây (quy định tại khoản 3 Điều 25 dự thảo Luật).
Tuy nhiên, việc bổ sung trường hợp này có thể tác động đến các quy định của Luật Thi hành án hình sự như đối với trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, những người này sẽ được giao về địa phương nơi cư trú để quản lý; nếu họ bị xóa đăng ký thường trú tại nơi cư trú trước đây khi đi chấp hành án thì có thể khi được trở về địa phương sẽ không tiếp nhận vì chưa có quy định rõ ràng. Mặt khác, trường hợp sau khi ra tù họ không về địa phương nơi trước đây đã đăng ký thường trú để sinh sống thì họ trở thành người không có đăng ký thường trú.
- Trường hợp 3: Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở là do được thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã hết thời hạn thuê, không được mượn, không được ở nhờ nữa.

- Trường hợp 4: Người đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, kê biên, tịch thu và người đã bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện khác là chỗ ở dùng để đăng ký thường trú bị xóa đăng ký thường trú sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện đó; trừ trường hợp được chủ sở hữu tài sản mới đồng ý cho tiếp tục đăng ký thường trú.

- Trường hợp 5: Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam; bị tước, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

Trên đây đều là các trường hợp tồn tại trong thực tiễn cần phải bổ sung quy định cho đầy đủ.
Bốn là, về việc đăng ký tạm trú

Luật Cư trú hiện hành quy định người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.
Quy định như trên là chưa rõ ràng trong việc phân biệt cần đăng ký tạm trú và thông báo lưu trú. Do vậy, để công tác quản lý cư trú được chặt chẽ hơn, dự thảo Luật đã sửa đổi theo hướng: Ng​ười đến sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn không phải là nơi thường trú hoặc không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì phải thông báo lưu trú cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú; nếu có thời gian cư trú tại đó từ 30 ngày trở lên thì phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn trước khi hết thời hạn lưu trú.
Năm là, về việc khai báo tạm vắng và thông báo lưu trú

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số trường hợp cần phải khai báo tạm vắng để công tác quản lý cư trú được chặt chẽ hơn, bao gồm:

- Trường hợp 1: (1) Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách (theo quy định của Luật thi hành án hình sự); (2) người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành; (3) người đã có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã giao cho gia đình hoặc tổ chức quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (theo quy định tại khoản 6 Điều 131 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

- Trường hợp 2: Công dân đi khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên thì phải khai báo tạm vắng (theo Điều 25 dự thảo Luật).

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng quy định rõ hơn về quản lý lưu trú theo hướng: Lưu trú là việc công dân ở lại một nơi thuộc xã, phường, thị trấn trong một khoảng thời gian nhất định dưới 30 ngày, không phải nơi đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú trước 8 giờ ngày hôm sau.
Sáu là, về quản lý cư trú đối với người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú

Dự thảo Luật bổ sung quy định để quản lý đối với trường hợp công dân không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú tại Điều 20 để bảo đảm quản lý tốt hơn đối với nhóm người này (người di cư, sống lang thang, không có giấy tờ tùy thân, không có chỗ ở hợp pháp hoặc có chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng không được chủ hộ đồng ý cho đăng ký thường trú, tạm trú…), theo hướng: Người không có chỗ ở hợp pháp hoặc có chỗ ở hợp pháp nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì phải khai báo với Công an xã, phường, thị trấn tại nơi sinh sống thường xuyên hoặc nơi ở hiện tại để đăng ký, quản lý và được cấp Giấy xác nhận về việc khai báo cư trú theo yêu cầu. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Việc quản lý cư trú đối với người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú là góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp cho những người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú; đồng thời, tạo cơ sở để xây dựng và áp dụng các chính sách về kinh tế - xã hội phù hợp cho nhóm người này được thuận lợi, chặt chẽ hơn (như chính sách liên quan đến giáo dục, y tế, lao động, trách nhiệm trợ giúp, quản lý của chính quyền địa phương, việc cấp giấy tờ tùy thân là Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy khai sinh...).
Trên đây là một số nội dung chính trong xây dựng dự án Luật Cư trú (sửa đổi).
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